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1. Dẫn nhập
Vai trò của kinh doanh có trách 

nhiệm trong hoạt động kinh doanh 
của doanh nghiệp là: (i) Cải thiện 
hình ảnh thương hiệu; khi khách 
hàng nhìn thấy những bằng chứng về 
trách nhiệm của doanh nghiệp đối với 
xã hội, họ sẽ có xu hướng phản ứng 
tích cực với thông điệp quảng bá của 
doanh nghiệp hơn; (ii) Tăng cường sự 
trung thành của khách hàng và doanh 
số bán hàng. Khi công ty thể hiện 
bằng chứng về trách nhiệm đối với xã 
hội, khách hàng sẽ cảm thấy có lý do 
chính đáng để tin tưởng và lựa chọn 
sản phẩm - dịch vụ của công ty so với 
đối thủ; (iii) Tiết kiệm chi phí hoạt 
động. Việc đầu tư tối ưu quy trình 
vận hành sẽ giúp công ty tiết kiệm 
chi phí hoạt động, đồng thời giảm 
bớt tác động tiêu cực đến môi trường, 
thúc đẩy tinh thần của nhân viên. Khi 
doanh nghiệp thể hiện hành vi đạo 
đức và tinh thần trách nhiệm với xã 
hội, nhờ đó nhân viên cũng sẽ có động 

lực để hành động tương tự theo chuẩn 
mực hành vi (code of conduct) chung; 
(iv) Tinh thần cam kết và gắn bó với 
doanh nghiệp gia tăng - đồng nghĩa 
với việc tỷ lệ nhân viên nghỉ việc cũng 
sẽ giảm đi; (v) Tiếp cận nguồn vốn dễ 
dàng. Các nhà đầu tư thường sẵn sàng 
hỗ trợ những doanh nghiệp có chính 
sách CSR toàn diện hơn; (vi) Giảm bớt 
gánh nặng pháp lý. nền tảng xây dựng 
mối quan hệ bền chặt với các cơ quan 
pháp lý - nhờ đó giảm bớt gánh nặng 
quản lý cho doanh nghiệp.

2. Thực trạng kinh doanh có 
trách nhiệm hiện nay

Vấn đề kinh doanh có trách nhiệm 
đã được xác định trong các văn bản 
chính sách và pháp luật của Việt Nam 
từ rất sớm với việc chuyển định hướng 
tập trung từ chiến lược phát triển 
kinh tế thuần túy sang phát triển bền 
vững. Đặc biệt, giai đoạn bùng phát 
đại dịch Covid-19 trong thời gian qua 
(2020 - 2021) đã làm gia tăng các vấn 
đề về bất bình đẳng xã hội, làm trầm 
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trọng hóa một số vấn đề liên quan đến 
quyền của người lao động và quyền 
của các nhóm dễ bị tổn thương. 

2.1. Những thuận lợi 
Chính sách và pháp luật của Việt 

Nam thúc đẩy phát triển kinh tế có 
nhiều quy định thúc đẩy các hoạt 
động kinh doanh có trách nhiệm. 
Trong giai đoạn hiện nay, Nhà nước 
Việt Nam tăng cường cam kết quốc tế 
có liên quan đến các nội dung về thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm, như 
các Hiệp định thương mại tự do (FTA), 
Hiệp định đầu tư song phương, Nghị 
định thư Kyoto, Thỏa thuận Paris, 
Tuyên bố toàn cầu chuyển đổi từ điện 
than sang năng lượng sạch và Tuyên 
bố Glasgow về rừng và sử dụng đất…, 
và các công ước quốc tế của Liên Hợp 
quốc về bảo vệ Quyền con người, như: 
Công ước quốc tế về các quyền dân sự 
và chính trị (ICCPR), Công ước quốc 
tế về các quyền kinh tế, xã hội và văn 
hóa (CESCR), Công ước về xóa bỏ mọi 
phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), 
Công ước quốc tế về Quyền người 
khuyết tật (CPRD), các công ước của 
Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO)… 

Ở góc độ thực tiễn kinh doanh, 
nhiều doanh nghiệp hoạt động kinh 
doanh tại Việt Nam đang thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm, như thực 

hành kinh doanh với trách nhiệm xã 
hội (CSR), môi trường, xã hội và quản 
trị (ESG), mục tiêu phát triển bền 
vững (SDG Compass), kinh doanh và 
nhân quyền (BHR), tín dụng xanh, tín 
dụng bền vững, chỉ số phát triển bền 
vững (CSI), chỉ số liêm chính doanh 
nghiệp... Hội nhập kinh tế quốc tế 
mạnh mẽ đang thúc đẩy doanh nghiệp 
Việt Nam thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm theo yêu cầu của thực 
tiễn kinh doanh quốc tế. 

2.2. Một số thách thức, khó 
khăn

- Nghiên cứu cho thấy nhiều thách 
thức đặt ra đối với nghĩa vụ của Nhà 
nước, như nhiều quy định pháp luật ở 
cả 05 lĩnh vực đều có sự chồng chéo, 
mâu thuẫn nên dẫn đến khó thực thi. 
Một số quy định mới có hiệu lực chưa 
có hướng dẫn tổ chức thực thi hoặc 
mới có văn bản hướng dẫn nên công 
tác thực thi chưa được thực hiện trên 
thực tế, như trong các lĩnh vực đầu tư, 
lao động, môi trường.

- Nhà nước với nghĩa vụ bảo đảm 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
cần củng cố công tác theo dõi và thi 
hành pháp luật, công tác xử lý vi 
phạm ở mức độ xử lý bằng biện pháp 
hành chính cũng như xử lý bằng biện 
pháp hình sự trong các lĩnh vực có liên 
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quan đến hoạt động kinh doanh để bảo 
đảm pháp luật được thi hành nghiêm 
minh, công bằng. Công tác này sẽ tác 
động tới ý thức tuân thủ pháp luật nói 
chung và ý thức kinh doanh có trách 
nhiệm nói riêng của doanh nghiệp. 

- Nhiều chương trình hành động 
quốc gia có nội dung liên quan đến 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm 
trong các lĩnh vực môi trường, chống 
biến đổi khí hậu, lao động, bảo vệ 
quyền trẻ em, bình đẳng giới, bảo vệ 
người dân tộc thiếu số, bảo vệ người 
tiêu dùng chưa có sự kết nối có tính 
hệ thống về thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm.

 - Nghĩa vụ của Nhà nước đối với 
công tác thúc đẩy thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm là trách nhiệm 
của nhiều cơ quan nhà nước, bao gồm 
các cơ quan lập pháp, hành pháp và 
tư pháp ở các cấp mà không phải 
riêng một hay một vài cơ quan nhà 
nước nào. 

- Doanh nghiệp với trách nhiệm 
thực hành kinh doanh có trách nhiệm: 
Nhận thức về thực hành kinh doanh có 
trách nhiệm của nhiều doanh nghiệp 
còn thấp nên hiệu quả của thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm ở cả 05 
lĩnh vực đều chưa cao. Nhiều doanh 
nghiệp thực hành kinh doanh có trách 

nhiệm chỉ để bảo đảm thực hiện đúng 
quy định pháp luật, yêu cầu của đối 
tác kinh doanh trong chuỗi cung ứng 
mà chưa thực hiện hành vi kinh doanh 
có trách nhiệm thực chất. 

- Các cơ chế khắc phục và sự phối 
hợp giữa Nhà nước và doanh nghiệp 
chưa hiệu quả ở nhiều lĩnh vực, đặc 
biệt là vai trò của Nhà nước trong việc 
bảo đảm sự hiệu quả của các cơ chế 
khắc phục. Thủ tục tố tụng tư pháp 
(Tòa án) vẫn còn có nhiều khó khăn cho 
người dân tiếp cận, đặc biệt là nhóm 
dễ bị tổn thương. Khó khăn lớn nhất 
đối với thủ tục tố tụng tư pháp là thủ 
tục còn phức tạp, mất nhiều thời gian. 
Thủ tục tố tụng rút gọn chưa được áp 
dụng trên thực tế. Cơ chế khiếu kiện 
tập thể chưa được chấp nhận cho các 
loại vụ việc liên quan đến môi trường, 
đất đai và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng... Cơ chế giải quyết tranh chấp 
lựa chọn (trọng tài, hòa giải) ở các lĩnh 
vực môi trường, đất đai, bảo vệ người 
tiêu dùng, lao động chưa được Nhà 
nước hỗ trợ để phát triển.

- Xu hướng các doanh nghiệp áp 
dụng ESG ngày một tăng với các chỉ 
tiêu, thống số và kế hoạch thực hiện 
rõ ràng. Vấn đề này đòi hỏi các doanh 
nghiệp cần phải nắm bắt được các xu 
hướng 14 quản trị kinh doanh gắn với 
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thực hành kinh doanh có trách nhiệm. 
Các cơ quan nhà nước cần có các biện 
pháp hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt và 
thực hiện được các xu hướng này. 

- Nhiều quy định pháp luật ở cả 
các lĩnh vực đều có sự chồng chéo, 
mâu thuẫn nên dẫn đến khó thực 
thi. Một số quy định mới có hiệu lực 
chưa có hướng dẫn tổ chức thực thi 
hoặc mới có văn bản hướng dẫn nên 
công tác thực thi chưa được thực hiện 
trên thực tế, như trong các lĩnh vực 
đầu tư, lao động, môi trường. Nghiên 
cứu cho thấy nhận thức về thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm của nhiều 
cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội và 
doanh nghiệp chưa tốt nên dẫn đến 
hiệu quả của thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm ở cả các lĩnh vực đều 
chưa cao. 

- Công khai và minh bạch thông tin 
chưa được chú trọng ở nhiều lĩnh vực, 
bao gồm đầu tư, lao động, môi trường, 
bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, bảo vệ 
người tiêu dùng… Nhiều tranh chấp 
tập thể trong lĩnh vực đất đai, lao 
động, môi trường… gây bức xúc xã hội 
xuất phát từ thông tin liên quan đã 
không được công khai theo quy định 
của pháp luật hoặc do thiếu trách 
nhiệm của doanh nghiệp. 

- Ngoài những bất cập xảy ra ở 

các lĩnh vực nêu trên, bất cập trong 
hoạt động đầu tư với ảnh hưởng môi 
trường và cảnh quan thiên nhiên, sử 
dụng đất đai, tài nguyên hiệu quả, 
bền vững và bảo đảm hài hòa lợi ích 
của người dân bị tác động, bảo đảm 
quyền lợi của người lao động, đặc biệt 
là lao động địa phương. Vẫn còn nhiều 
doanh nghiệp và người dân cho rằng 
việc bồi thường đất khi thu hồi là chưa 
công bằng. Chất lượng việc làm chưa 
cao, nhiều lao động đang làm việc ở 
ngành dệt may, da giày và chủ yếu là 
những khâu đơn giản. Nhiều doanh 
nghiệp chưa chú trọng đào tạo tay 
nghề cho người lao động để họ có việc 
làm và thu nhập tốt hơn. 

Trong lĩnh vực lao động, thỏa ước 
lao động tập thể không phải là kết 
quả của thương lượng thực chất. Tỷ 
lệ không nhiều thỏa ước có quy định 
mức lương cao hơn lương tối thiểu. 
Đình công được sử dụng là phương án 
giải quyết tranh chấp lao động tập thể 
nhưng các vụ đình công bị coi là trái 
luật vì không đúng thủ tục. Vấn đề 
làm thêm giờ cần được cải thiện. Có 
nơi người lao động làm việc liên tục từ 
10 - 12 giờ/ngày trong thời gian dài, 
đặc biệt trong ba ngành hàng may 
mặc, giày dép và điện tử. Tình trạng 
doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội cần 
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phải khắc phục. Năm 2023, thanh tra 
ngành lao động các cấp sẽ làm việc với 
doanh nghiệp nợ đọng, chậm đóng, 
trốn đóng bảo hiểm xã hội nhằm thu 
hồi số nợ lên tới hơn 14.600 tỷ đồng. 
Đơn cử tại Hà Nội, doanh nghiệp nợ 
đóng bảo hiểm xã hội hơn 5.100 tỷ 
đồng (chiếm 8,8% số tiền cần thu). 
Trong đó, hơn 3.500 đơn vị nợ kéo 
dài từ hai năm trở lên. Đại diện một 
số doanh nghiệp cho hay, tình trạng 
nợ, chậm đóng do khó khăn trong sản 
xuất hoặc làm ăn thua lỗ. Bảo hiểm xã 
hội Hà Nội đã nhiều lần gửi văn bản 
lẫn làm việc trực tiếp nhưng doanh 
nghiệp vẫn chưa đóng1.

Cơ chế bảo đảm quyền của người 
dân tộc thiểu số còn nhiều bất cập. 
Các quy định về đầu tư công, thu hút 
đầu tư tư nhân tại các vùng miền núi 
còn nhiều bất cập nên chưa thu hút 
được đầu tư vào khu vực này để nâng 
cao chất lượng cuộc sống. Công tác 
đánh giá tác động các hoạt động đầu 
tư tại vùng người dân tộc, vùng miền 
núi cần cải thiện. 

Chính sách khuyến khích thân 
thiện với trẻ em chưa được thực thi 
tốt, ví dụ, chỉ có 70 doanh nghiệp có 
phòng vắt sữa mẹ. Thiếu chính sách 
bảo đảm an sinh xã hội cho lao động 
nhập cư và con cái của họ. Trẻ em tiếp 

cận sớm với internet và các nền tảng 
mạng xã hội mà thiếu sự kiểm soát 
từ gia đình, nhà trường và xã hội, đặc 
biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch 
Covid-19 vừa qua nên có nhiều tác 
động tiêu cực. Nhiều sản phẩm, hàng 
hóa và dịch vụ ở Việt Nam chưa chú 
trọng tới sự an toàn và thân thiện với 
trẻ em. 

Phân biệt đối xử người khuyết tật 
trong khâu tuyển dụng, sử dụng lao 
động trong doanh nghiệp xảy ra phổ 
biến. Tỷ lệ người khuyết tật từ đủ 15 
tuổi trở lên được đào tạo tại các trường 
trung cấp còn thấp. Cơ chế hỗ trợ về 
tài chính và các chính sách khác cho 
doanh nghiệp khi tiếp nhận người 
khuyết tật làm việc chưa được thực 
thi hiệu quả. Các công trình được xây 
dựng không phù hợp với quy chuẩn 
về đường tiếp cận cho người khuyết 
tật hoặc không có đường tiếp cận cho 
người khuyết tật. 

Người đồng tính, song tính, chuyển 
giới hoặc liên giới tính gặp khó khăn 
trong lĩnh vực việc làm, bị từ chối việc 
làm trong khi đủ điều kiện. Pháp luật 
chưa ghi nhận sự bình đẳng giữa các 
xu hướng tính dục, bản dạng giới, 
không có quy định đặc thù riêng đến 
quyền lao động của người chuyển giới 
hoặc liên giới tính. Người chuyển giới 
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hoặc liên giới tính gặp khó khăn do 
các giấy tờ tùy thân không khớp với 
hình thức bên ngoài. 

Ô nhiễm môi trường phát sinh từ 
hoạt động sản xuất kinh doanh là 
một vấn đề rất lớn cần phải giải quyết 
(khoảng 25 triệu tấn chất thải rắn 
công nghiệp/năm; 1.133.077 tấn chất 
thải công nghiệp nguy hại/năm)2. Việc 
xử lý ô nhiễm môi trường còn nhiều 
bất cập. Tỷ lệ xử lý chất thải rắn ở hoạt 
động sản xuất ngành nghề nông thôn 
dưới 50%. Sự cố môi trường tiếp tục 
gia tăng qua các năm. Nhiều doanh 
nghiệp chưa nắm bắt được chính sách 
pháp luật về biến đổi khí hậu và rủi 
ro thiên tai như không cung cấp thông 
tin gây ảnh hưởng đến trẻ em hoặc sức 
khỏe người tiêu dùng, đặc biệt trong 
lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm. 
Hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng 
hóa chưa được áp dụng. Ngoài ra, các 
quy định về bảo hành hàng hóa, thu 
hồi hàng khuyết tật và bảo vệ thông 
tin người tiêu dùng chưa được đầy đủ, 
rõ ràng. Các quy định pháp luật về bảo 
vệ người tiêu dùng còn nhiều quy định 
chưa thống nhất và chưa phù hợp với 
sự phát triển kinh tế - xã hội.

3. Một số giải pháp để thúc đẩy 
kinh doanh có trách nhiệm tại 
Việt Nam

Một là, đối với các cơ quan Nhà 
nước:

- Chính phủ và các cơ quan liên 
quan cần khẩn trương xây dựng và 
ban hành “Chương trình hành động 
quốc gia hoàn thiện chính sách và 
pháp luật nhằm thúc đẩy thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm tại Việt 
Nam” (NAP) theo Nghị quyết số 99/
NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ 
ban hành chương trình hành động của 
Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực 
hiện nghị quyết của Quốc hội về kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 
năm 2021 - 2025. 

- Chính phủ và các cơ quan liên 
quan cần hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức 
xã hội trong việc thúc đẩy thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm như: Xây 
dựng và ban hành cơ chế chọn lọc, ưu 
đãi và khuyến khích hoạt động đầu 
tư có trách nhiệm (như xây dựng các 
điều kiện, tiêu chí lựa chọn dự án đầu 
tư cho từng dự án, lĩnh vực, ưu đãi 
thu hút đầu tư, kinh doanh có trách 
nhiệm, vinh danh doanh nghiệp tại 
cộng đồng), hỗ trợ xây dựng cơ chế 
tự quản (như quy tắc ứng xử trong 
hoạt động kinh doanh, quy tắc đạo 
đức kinh doanh...), thực hiện cơ chế 
giám sát, thanh tra công bằng và 
hiệu quả, nâng cao hiệu quả cơ chế 
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giải quyết khiếu nại về lao động, môi 
trường, bảo vệ người tiêu dùng... Ủy 
ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao 
dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí 
Minh (HOSE), Sở Giao dịch chứng 
khoán Hà Nội (HNX) xây dựng các 
chỉ số bên cạnh Chỉ số phát triển bền 
vững (Vietnam Sustainability Index - 
VNSI) để đánh giá các công ty có các 
hoạt động kinh doanh có trách nhiệm 
về lao động, môi trường… 

- Các cơ quan nhà nước cần tăng 
cường thu thập, thống kê và hình 
thành các cơ sở dữ liệu thông tin liên 
quan đến các nội dung về thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt 
là các thông tin về đầu tư, tình hình 
lao động, môi trường, bảo vệ nhóm 
dễ bị tổn thương và các hành vi xâm 
phạm về quyền lợi người tiêu dùng để 
Nhà nước và doanh nghiệp có căn cứ 
khoa học xây dựng được các biện pháp 
phòng ngừa và khắc phục. 

- Chính phủ và các cơ quan nhà 
nước có liên quan cần tăng cường các 
hoạt động nâng cao nhận thức, phổ 
biến, giáo dục pháp luật, truyền thông 
cho cán bộ Nhà nước, doanh nghiệp và 
người dân về thực hành kinh doanh 
có trách nhiệm ở cả 05 lĩnh vực đã 
được nghiên cứu và các lĩnh vực khác 
trong tương lai. Đối với doanh nghiệp 

và các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội 
ngành nghề. 

- Nhà nước cần có các biện pháp 
khuyến khích doanh nghiệp (đặc biệt 
là các doanh nghiệp nhà nước, doanh 
nghiệp thuộc VN100, doanh nghiệp 
niêm yết trên HOSE, HNX, doanh 
nghiệp đại chúng…), hiệp hội doanh 
nghiệp, hiệp hội ngành nghề xây 
dựng kế hoạch, cơ chế về thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm trong nội 
bộ doanh nghiệp và trong các chuỗi 
cung ứng.

- Xây dựng các cơ chế tự khắc 
phục và phòng ngừa, như thủ tục và 
nguyên tắc giải quyết khiếu nại của 
doanh nghiệp, các quy chế, quy tắc về 
quản trị nội bộ, ứng xử, đạo đức kinh 
doanh (như Bộ Quy tắc ứng xử về 
phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi 
làm việc, Quy tắc ứng xử trong hoạt 
động quảng cáo, các tiêu chuẩn kỹ 
thuật về minh bạch chuỗi sản phẩm 
trồng trọt, chuỗi thực phẩm chế biến, 
chuỗi sản phẩm thủy sản, nuôi trồng, 
Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em 
trên không gian mạng) để thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm; thực hành 
phương pháp đánh giá tác động hoạt 
động kinh doanh tới việc bảo đảm 
kinh doanh có trách nhiệm; công khai 
thông tin. Khuyến nghị đối với Tòa án 
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nhân dân tối cao, các cơ quan tham 
gia tố tụng, cơ quan và tổ chức tham 
gia vào hoạt động bổ trợ tư pháp và 
các cơ quan có thẩm quyền giải quyết 
khiếu nại theo quy định của pháp 
luật để có thể phát huy hiệu quả của 
các biện pháp khắc phục nhằm ngăn 
ngừa, giảm thiểu và đền bù cho những 
tác động tiêu cực từ các hoạt động 
kinh doanh không có trách nhiệm, các 
cơ chế khắc phục dưới đây cần được 
nghiên cứu và hoàn thiện như sau: 

+ Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân 
tối cao và các cơ quan liên quan cần 
nghiên cứu việc áp dụng cơ chế kiện 
tập thể trong lĩnh vực môi trường, đầu 
tư và bảo vệ người tiêu dùng. 

+ Bộ Tư pháp và các cơ quan liên 
quan nghiên cứu xây dựng các nguyên 
tắc về chứng cứ và trách nhiệm cung 
cấp chứng cứ trong hoạt động tố tụng 
dân sự, hành chính để tạo điều kiện 
thuận lợi cho bên yếu thế khi thực 
hiện quyền khiếu kiện tại Tòa án.

+ Tòa án nhân dân tối cao cần thúc 
đẩy việc áp dụng thủ tục rút gọn trong 
giải quyết tranh chấp trong các lĩnh 
vực lao động, bảo vệ người tiêu dùng.

+ Tòa án nhân dân tối cao và các 
cơ quan có liên quan cần nghiên cứu 
xây dựng và hoàn thiện các mô hình, 
thủ tục tố tụng thân thiện, dễ tiếp cận 

đối với trẻ em, người khuyết tật, người 
thiểu số, người chuyển giới hoặc liên 
giới tính và lao động di cư.

+ Tòa án nhân dân tối cao và các 
cơ quan có liên quan cần có các hoạt 
động nâng cao năng lực giải quyết các 
vụ án có liên quan đến việc thực hành 
kinh doanh có trách nhiệm, đặc biệt là 
nâng cao hiểu biết về các cam kết quốc 
tế của Việt Nam cho đội ngũ thẩm 
phán. Cơ chế khắc phục ngoài Tòa án. 

+ Bộ Tư pháp, Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội và các cơ quan 
có liên quan cần xây dựng chính sách 
và quy định pháp luật để thúc đẩy sự 
phát triển của các cơ chế đối thoại, 
trọng tài và hòa giải chuyên ngành lao 
động, thương mại, bảo vệ người tiêu 
dùng, đất đai và môi trường. 

+ Thanh tra Chính phủ cần xây 
dựng các biện pháp để tăng cường tính 
hiệu quả của cơ chế giải quyết khiếu 
nại tại cơ quan nhà nước và thanh 
tra (bao gồm Thanh tra Nhà nước và 
Thanh tra chuyên ngành). 

+ Các cơ quan nhà nước cần chú ý 
xây dựng các cơ chế tiếp nhận và xử 
lý thông tin phản ánh từ người dân và 
doanh nghiệp tại các cơ quan quản lý 
nhà nước (như đường dây nóng, hộp 
thư tiếp nhận, hoạt động đối thoại...) 
đối với việc thực hành kinh doanh có 
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trách nhiệm. Khuyến nghị đối với tổ 
chức xã hội khác. 

+ Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên 
quan cần chú ý tăng cường vai trò và 
năng lực của các trung tâm tư vấn 
pháp luật của các tổ chức xã hội trong 
các hoạt động liên quan đến thực 
hành kinh doanh có trách nhiệm, đặc 
biệt trong các lĩnh vực lao động, môi 
trường, bảo vệ nhóm dễ bị tổn thương, 
bảo vệ người tiêu dùng và đặc biệt là 
bảo vệ quyền lợi của người dân trong 
các dự án đầu tư có thu hồi đất. 

Thứ hai, đối với đại diện cộng đồng 
doanh nghiệp Việt Nam:

Liên đoàn Thương mại và Công 
nghiệp Việt Nam và các tổ chức xã hội 
cần chú ý xây dựng và tăng cường áp 
dụng các quy tắc tự quản của các hoạt 
động kinh doanh, doanh nghiệp và 
nhóm doanh nghiệp, như: Bộ Quy tắc 
ứng xử về phòng, chống quấy rối tình 
dục tại nơi làm việc, Quy tắc về hoạt 
động quảng cáo, các tiêu chuẩn kỹ 
thuật về minh bạch thực phẩm, Quy 

tắc ứng xử trong hoạt động quảng cáo, 
các tiêu chuẩn kỹ thuật về minh bạch 
chuỗi sản phẩm trồng trọt, chuỗi thực 
phẩm chế biến, chuỗi sản phẩm thủy 
sản, nuôi trồng, Bộ Quy tắc ứng xử về 
bảo vệ trẻ em trên không gian mạng... 

Liên đoàn Thương mại và công 
nghiệp Việt Nam và các hiệp hội 
doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề 
nghiên cứu các cơ chế khuyến khích 
thành viên, hội viên thực hành kinh 
doanh có trách nhiệm, như thông qua 
việc đánh giá Chỉ số phát triển bền 
vững (VNSI), Chỉ số kinh doanh liêm 
chính… Các dự thảo NAP cần được 
đăng tải trên trang thông tin điện tử 
của Bộ Tư pháp và các cơ quan nhà 
nước có liên quan hoặc trang thông 
tin điện tử chuyên dụng khác để thu 
thập các ý kiến góp ý rộng rãi từ các 
cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và cá 
nhân. Tổ soạn thảo Đề án cần chú ý tổ 
chức các buổi tham vấn đối với các chủ 
thể hoạt động trong từng lĩnh vực ưu 
tiên xây dựng trong NAP 

1. Năm 2023 sẽ thanh tra toàn bộ doanh nghiệp nợ, trốn đóng bảo hiểm xã hội, https://
baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/nam-2023-se-thanh-tra-toan-bo-doanh-
nghiep-no-tron-dong-bao-hiem-xa-hoi-131279.html, truy cập ngày 07/5/2024. 

2. Ô nhiễm môi trường là gì? Nguyên nhân, hậu quả, cách khắc phục, https://voh.com.vn/kham-
pha/o-nhiem-moi-truong-485685.html, truy cập ngày 07/5/2024.


